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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM NUÔI DƯỠNG NGƯỜI GIÀ - TÀN TẬT - CÔ ĐƠN TỈNH BÌNH DƯƠNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 07/2000/NĐ-CP ngày 09/3/2000 của Chính phủ về chính sách cứu trợ xã hội; Nghị định số 25/2001/NĐ-CP ngày 31/5/2001 của Chính phủ ban hành Quy chế thành lập và hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội;
Căn cứ Thông tư số 18/2000/TT-LĐTBXH ngày 28/7/2000 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 07/2000/ NĐ-CP ngày 09/3/2000; Thông tư số 10/2002/TT-LĐTBXH ngày 12/6/2002 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế thành lập và hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội theo Nghị định số 25/2001/NĐ-CP ngày 31/5/2001;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 503/LĐTBXH-TCTHHC ngày 29/05/2006 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 423/TT-SNV ngày 26/06/2006,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Trung tâm Nuôi dưỡng người già - tàn tật - cô đơn tỉnh Bình Dương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 14/2004/QĐ-UB ngày 10/02/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Trung tâm Nuôi dưỡng người già - tàn tật - cô đơn tỉnh Bình Dương.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng người già - tàn tật - cô đơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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QUY ĐỊNH
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM NUÔI DƯỠNG NGƯỜI GIÀ - TÀN TẬT - CÔ ĐƠN TỈNH BÌNH DƯƠNG
(Ban hành kèm theo quyết định số 173/2006/QĐ -UBND ngày 18/7/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Vị trí
Trung tâm Nuôi dưỡng người già - tàn tật - cô đơn tỉnh Bình Dương (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp, chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 2. Chức năng
Trung tâm có chức năng tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng và chăm sóc về thể chất và tinh thần cho người già cô đơn, người tàn tật không có nguồn thu nhập, không nơi nương tựa hoặc những người không có điều kiện sống ở gia đình, tự nguyện đóng góp kinh phí để sinh sống ở Trung tâm nhằm góp phần vào việc ổn định cuộc sống của một bộ phận các đối tượng xã hội có hoàn cảnh khó khăn, ổn định tình hình kinh tế xã hội của tỉnh.

Chương II
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
Điều 3. Nhiệm vụ
1. Tiếp nhận, tổ chức quản lý, nuôi dưỡng và chăm sóc cho các đối tượng (theo Thông tư số 10/2002/TT-BLĐTBXH ngày 12/6/2002 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), bao gồm: 

- Người già cô đơn không nơi nương tựa: người từ 60 tuổi trở lên, sống độc thân, không có người thân để nương tựa, không có nguồn thu nhập. Trường hợp phụ nữ cô đơn, không nơi nương tựa, không có nguồn thu nhập, từ đủ 55 tuổi trở lên thuộc diện đặc biệt khó khăn, không tự lo được cuộc sống;

- Người tàn tật nặng hoặc bị tâm thần mãn tính (có giấy chứng nhận của bệnh viện cấp huyện trở lên): từ 16 tuổi trở lên, không còn khả năng lao động, không có nguồn thu nhập, không có người thân để nương tựa hoặc người tâm thần mãn tính, đã qua điều trị nhiều lần nhưng không khỏi, thường xuyên không tự chủ được bản thân, có những hành vi nguy hại đến tính mạng, tài sản của người khác, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội;

Các đối tượng trên nếu còn người thân thích nhưng không đủ khả năng nuôi dưỡng, tùy từng điều kiện của đối tượng cũng có thể được xem xét tiếp nhận vào Trung tâm;

- Những đối tượng có nguy cơ gây mất trật tự, an toàn xã hội, để tránh hậu quả xấu xảy ra khi cấp có thẩm quyền quyết định đưa vào Trung tâm quản lý, thời hạn không quá 15 ngày. Đối với người tâm thần không xác định được nơi cư trú, người thân thích thì sau thời hạn 15 ngày phải làm thủ tục tiếp nhận theo quy định hiện hành.

- Đối tượng tự nguyện: Người già cô đơn, trẻ mồ côi, người tàn tật nặng có nguồn thu nhập, tự nguyện đóng góp kinh phí hoặc người thân nhận đóng góp kinh phí cũng được xem xét tiếp nhận vào Trung tâm. Mức đóng góp cụ thể do Giám đốc Trung tâm thỏa thuận với đối tượng hoặc người thân của đối tượng theo các mức do Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định.

2. Trung tâm có trách nhiệm phối hợp cùng Phòng Bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị và Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đối tượng cư trú, tiến hành xác minh hoàn cảnh, nhân thân đối tượng là người trong tỉnh để đưa vào nuôi dưỡng tập trung tại Trung tâm.

3. Lập hồ sơ cá nhân của từng đối tượng, bao gồm: đơn xin vào Trung tâm, sơ yếu lý lịch, hồ sơ bệnh án (nếu có), quyết định tiếp nhận đối tượng.

4. Tổ chức hoạt động phục hồi chức năng, lao động sản xuất; trợ giúp các đối tượng nuôi dưỡng trong các hoạt động: tự quản, văn hóa, thể thao và các hoạt động khác phù hợp với lứa tuổi và sức khỏe của từng đối tượng.

5. Phối hợp với các Đoàn thể, các Tổ chức xã hội và các ngành có liên quan để tổ chức xác minh, tiếp nhận, chăm sóc, hỗ trợ cho các đối tượng ở Trung tâm và tổ chức dạy văn hóa, dạy nghề, giáo dục hướng nghiệp nhằm giúp các đối tượng phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ, nhân cách, hòa nhập và tái hòa nhập cộng đồng.

6. Quyết định đưa đối tượng ra khỏi Trung tâm khi đối tượng có đủ một trong các điều kiện sau:

- Người tàn tật đã phục hồi, người tâm thần đã ổn định bệnh tật (theo văn bản giám định), trường hợp đối tượng là người tâm thần đã đưa về gia đình nhưng sau một thời gian bệnh tái phát, không thể sống ở gia đình được thì Trung tâm tiếp nhận lại theo quy định tiếp nhận lần đầu.

- Gia đình hoặc người bảo lãnh hợp pháp nhận nuôi.

Giám đốc Trung tâm phải thông báo bằng văn bản gởi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã trước 90 ngày khi ra quyết định đưa đối tượng trở về gia đình, cộng đồng để địa phương chủ động tiếp nhận và tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng hoà nhập cộng đồng.

Trường hợp đối tượng chết, Trung tâm có trách nhiệm tổ chức mai táng theo quy định hiện hành.

7. Thực hiện chính sách trợ cấp sinh hoạt phí cho các đối tượng theo khoản 2 Điều 10 của Nghị định số 07/2000/NĐ-CP ngày 09/03/2000 của Chính phủ và các khoản trợ cấp của tỉnh theo Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh, bao gồm: 

- Trợ cấp mua sắm tư trang, vật dụng phục vụ cho sinh hoạt đời sống hàng ngày.

- Trợ cấp mua thuốc chữa bệnh thông thường.

- Trợ cấp hàng tháng vệ sinh cá nhân đối với đối tượng nữ trong độ tuổi sinh đẻ.

- Trợ cấp mai táng phí.

Điều 4. Quyền hạn
1. Trung tâm có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước.

2. Được giải quyết các khoản trợ cấp cho các đối tượng xã hội do Trung tâm quản lý trên cơ sở định mức và dự toán kinh phí được duyệt.

3. Được tiếp nhận và phân phối các nguồn tài trợ cho các đối tượng sau khi thông qua Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. Được đề nghị hay quyết định theo thẩm quyền về các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức của Trung tâm theo quy định của Nhà nước và phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh.

Chương II
TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ
Điều 5. Tổ chức bộ máy
1. Lãnh đạo: Trung tâm có 01 Giám đốc và 01- 02 Phó Giám đốc. Các chức vụ này do Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bổ nhiệm, miễn nhiệm sau khi thỏa thuận với Giám đốc Sở Nội vụ.

2. Các phòng chức năng:

- Phòng Tổ chức - Hành chính (gồm các bộ phận: tổ chức, hành chính, kế toán, bảo vệ, cấp dưỡng).

- Phòng Y tế (gồm bộ phận y tế và hộ lý).

Mỗi phòng có 01 Trưởng phòng do Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các phòng do Giám đốc Trung tâm quyết định trên cơ sở quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Trung tâm do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành.

Điều 6. Biên chế của Trung tâm thuộc biên chế sự nghiệp của ngành lao động thương binh xã hội được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao.

Chương III
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC
Điều 7. Chế độ làm việc
1. Trung tâm hoạt động theo chương trình, kế hoạch công tác hàng năm do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giao và theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong bản Quy định này.

2. Trung tâm làm việc theo chế độ thủ trưởng. Giám đốc Trung tâm quyết định các công việc thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm và chịu trách nhiệm cao nhất trước Giám đốc Sở về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

3. Phó Giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc, được Giám đốc phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về lĩnh vực công tác được phân công, đồng thời cùng Giám đốc liên đới chịu trách nhiệm trước cấp trên về lĩnh vực được phân công phụ trách.

4. Giám đốc có thể ủy quyền cho Phó Giám đốc giải quyết các công việc cụ thể khác, nhưng Phó Giám đốc không được uỷ quyền lại cho công chức, viên chức dưới quyền.

5. Các phòng làm việc theo chế độ trưởng phòng, giải quyết các vấn đề được Giám đốc hoặc Phó Giám đốc phân công theo từng lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ và chịu trách nhiệm trước Giám đốc hoặc Phó Giám đốc về kết quả công việc được phân công.

6. Khi có những vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền của Giám đốc Trung tâm hay chưa được sự thống nhất ý kiến của các cơ quan thì Giám đốc Trung tâm phải báo cáo với Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét cho ý kiến chỉ đạo giải quyết.

7. Định kỳ (do Giám đốc Trung tâm quy định) Trung tâm họp lãnh đạo và các Trưởng phòng để theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao và chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Định kỳ 6 tháng, hàng năm Trung tâm tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá tình hình công tác và triển khai thực hiện nhiệm vụ mới.

Điều 8. Mối quan hệ công tác
1. Đối với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Trung tâm chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Sở, thường xuyên báo cáo công tác cho Sở theo quy định của Sở và tham mưu đề xuất với Sở về lĩnh vực công tác do Trung tâm phụ trách.

2. Đối với các đơn vị thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan chức năng: Trung tâm có mối quan hệ phối hợp với các cơ quan, đơn vị này nhằm thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

3. Đối với các đối tượng quản lý tại Trung tâm: Trung tâm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm theo các điều khoản trong bản Quy định này.

Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 9. Trong quá trình thực hiện, nếu cần sửa đổi, bổ sung hay hủy bỏ bất kỳ điều khoản nào trong bản Quy định này, Giám đốc Trung tâm đề nghị, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng Giám đốc Sở Nội vụ thống nhất trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định./.

